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   Học sinh nhập học TK/K-12 cần:  

• Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà (DTaP, DTP, Tdap, hoặc Td) — 5 liều 
(4 liều OK nếu một liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh nhật 4 tuổi.  
3 liều OK nếu một liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh nhật 7 tuổi.) 
Đối với học sinh lớp 7-12, cần ít nhất 1 liều văc xin phòng bệnh ho gà vào hoặc sau sinh nhật 7 tuổi. 

 

• Bại liệt (OPV hoặc IPV) - 4 liều 
(3 liều OK nếu một liều được tiêm vào hoặc sau sinh nhật lần 4 tuổi) 

 

• Viêm gan B - 3 liều 
(Không yêu cầu để vào lớp 7) 

 

• Sởi, Quai bị và Rubella (MMR) - 2 liều 
(Cả hai liều được tiêm vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi) 

 

• Varicella (Thủy đậu) - 2 liều 

Những yêu cầu chủng ngừa này áp dụng cho học sinh mới và học sinh chuyển đổi cho tất cả các 
lớp, bao gồm cả mẫu giáo chuyển tiếp. 

 

   Học sinh bắt đầu học lớp 7 cần:   
• Uốn ván, Bạch hầu, Ho gà (Tdap) – 1 liều 

(Tiêm nhắc lại cho ho gà thường được dùng cho trẻ từ 11 tuổi trở lên) 
 

• Varicella (Thủy đậu) - 2 liều 
(Thường được tiêm ở độ tuổi 12 tháng và 4 - 6 tuổi) 

 
Ngoài ra, các yêu cầu chủng ngừa TK/K-12 áp dụng cho các học sinh lớp 7 mà: 

• trước đây đã có miễn trừ chủng ngừa vì lý do tín ngưỡng hợp lệ trước năm 2016 khi 
nhập học giữa bậc TK/Mẫu giáo và lớp 6 

• là học sinh mới 
 

  Hồ sơ:  

Các trường học tại California được yêu cầu kiểm tra hồ sơ chủng ngừa của tất cả các học sinh mới nhập học 
bậc TK/Mẫu giáo đến lớp 12 và tất cả học sinh vào lớp 7 trước khi nhập học. Phụ huynh phải trình hồ sơ 
chủng ngừa của con mình để làm bằng chứng chủng ngừa. 
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